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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3670/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NICHIEI ASIA
Địa chỉ: Số 3 Đường số 8, phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0918102521                                   Fax: 
Email: hiennguyen11910@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANO NATTOKINASE PREMIUM;; do:  
Sản xuất viên nang bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Head Office Factory 
Địa chỉ: 3-6-36, Toyoda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 442-8027, Japan
Đóng gói bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Kuniyoshida Factory
Địa chỉ: 2-6-7 Kuniyoshida, Suruga-ku, Shizuoka city, Shizuoka Prefecture, Japan sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 46761 ngày 12/01/2021
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5/2022/0316549004-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NICHIEI ASIA
      Địa chỉ: Số 3 Đường số 8, phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0918102521 Fax: 

E-mail: hiennguyen11910@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0316549004
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANO NATTOKINASE PREMIUM
      2. Thành phần: 

   Trong mỗi viên có chứa:
   Bột chiết xuất nuôi cấy Bacillus natto (Nattokinase 60.000FU/g): 16.7mg 
   (chứa: Nattokinase: 1002FU/viên) 
   Men gạo đỏ: 10,025mg (chứa: Monacolin K: 0,2mg) 
   Bột cỏ trường thọ: 8,35mg (chứa: Polyphenol 0,1mg) 
   Peptide đậu tương: 5.025mg
   Bột nano vi khuẩn acid lactic (2000 tỷ CFU/g) : 2,7mg 
   (chứa: Lactobacillus plantarum: 5,4 tỷ CFU/viên) 
   Dầu thực vật chứa Vitamin E (Dl-alpha tocopherol): 2,103mg ( Trong đó Vitamin E: 
1,0515mg) 
   Niacin (Nicotinamide): 2,18mg
   Vitamin B12 ( Cyanocobalamin): 0,2mg ( Chứa Vitamin B12: 0,2mcg)
   Vitamin B6 ( Pyridoxine hydrochloride): 0,132mg 
   Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) : 0,128mg 
   Vitamin B2 ( Riboflavin): 0,119mg
   Thành phần khác: Chất độn: Dextrin, tinh bột; Chất chống đông vón: Microcrystalline 
celluslose, Canxi stearate, Silicon dioxide; Vỏ nang gelatin (HPMC (hydroxypropyl 
   methylcellulose)); chất màu: titan dioxide.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Nattokinase  FU/ 2 viên  2004 ± 20%
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2  Lactobacillus plantarum  CFU/ 2 viên  ≥ 8,64 x 10⁹
3  Vitamin E  mg/2 viên  2,103 ± 20%
4  Niacin (Nicotinamide)  mg/2 viên  4,36 ± 20%
5  Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)  mg/2 viên  0,264 ± 20%
6  Vitamin B2 ( Riboflavin)  mg/2 viên  0,238 ± 20%
7  Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride)  mg/2 viên  0, 256 ± 20%
8  Vitamin B12 ( Cyanocobalamin)  mcg/2 viên  0,4 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   2 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Dạng bào chế: Viên nang cứng
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chứa trong vỉ PVC kín, hộp giấy bao ngoài đảm bảo vệ 
sinh An toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
   -Quy cách sản phẩm: Hộp 120 viên. 
   Khối lượng viên: 313mg/viên ± 5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất viên nang bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Head Office Factory 
   Địa chỉ: 3-6-36, Toyoda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 442-8027, Japan
   Đóng gói bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Kuniyoshida Factory
   Địa chỉ: 2-6-7 Kuniyoshida, Suruga-ku, Shizuoka city, Shizuoka Prefecture, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 46761 ngày 12/01/2021

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NICHIEI ASIA

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN THỊ HIỀN

Ký bởi: CONG TY CO PHAN QUOC TE NICHIEI ASIA

Thời gian ký: 19/05/2022 10:27:50
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phẩm. 

- Vui lòng tham khảo nguyên liệu trước khi sử dụng. Hạn chế sử dụng đối với những        

người bị dị ứng, người đang mang thai hoặc người đang điều trị bệnh. 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM  

 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANO NATTOKINASE PREMIUM 

2. Thành phần cấu tạo: Trong mỗi viên có chứa: 

Bột chiết xuất  nuôi cấy Bacillus natto (Nattokinase 60.000FU/g):  16.7mg  

(chứa: Nattokinase: 1002FU/viên) 

Men gạo đỏ: 10,025mg  (chứa: Monacolin K: 0,2mg) 

Bột cỏ trường thọ:  8,35mg (chứa: Polyphenol 0,1mg) 

Peptide đậu tương: 5.025mg 

Bột nano vi khuẩn acid lactic (2000 tỷ CFU/g) : 2,7mg 

(chứa: Lactobacillus plantarum: 5,4 tỷ CFU/viên) 

Dầu thực vật chứa Vitamin E (Dl-alpha tocopherol): 2,103mg ( Trong đó Vitamin E: 

1,0515mg) 

Niacin (Nicotinamide): 2,18mg 

Vitamin B12 ( Cyanocobalamin): 0,2mg ( Chứa Vitamin B12: 0,2mcg) 

Vitamin B6 ( Pyridoxine hydrochloride): 0,132mg 

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) : 0,128mg 

Vitamin B2 ( Riboflavin): 0,119mg 

Thành phần khác: Chất độn: Dextrin, tinh bột;  Chất chống đông vón: Microcrystalline 

celluslose, Canxi stearate, Silicon dioxide; Vỏ nang gelatin (HPMC (hydroxypropyl 

methylcellulose)); chất màu:  titan dioxide. 

3. Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên 

bao bì sản phẩm.  

4.Công dụng:  Hỗ trợ tan cục máu đông, giảm nguy cơ hình thành huyết khối (cục máu 

đông).

*Chú ý:  

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản 
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- Trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể không phù hợp với thể chất của bạn. 

Vui   lòng  đọc kỹ phần hiển thị và nội dung giải thích để sử dụng đúng cách. 

- Nếu bạn không cảm thấy khỏe sau khi sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng. 

- Vì nó là nguyên liệu tự nhiên nên có thể có một chút thay đổi về hương vị và màu 

Địa chỉ: 2-6-7 Kuniyoshida, Suruga-ku, Shizuoka city, Shizuoka Prefecture, Japan.    

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và nhập khẩu: CÔNG TY 

CỔ PHẦN QUỐC TẾ NICHIEI ASIA 

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 3 Đường số 8, phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10. Số ĐKSP:… 

sắc, nhưng không có vấn đề gì về chất lượng 

 5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành. 

6.Hướng dẫn sử dụng: Uống 2 viên mỗi ngày cùng với nước hoặc nước ấm 

7.Bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và độ ẩm 

cao. 

8. Quy cách sản phẩm: Hộp 120 viên. 

Khối lượng viên: 313mg/viên ± 5% 

9. Xuất xứ và tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Sản xuất viên nang bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Head Office Factory 

Địa chỉ: 3-6-36, Toyoda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 442-8027, Japan

 Đóng gói bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Kuniyoshida Factory    
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